
Phụ lục 2
DANH SÁCH KIỂM TRA III NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-KHCN  ngày       tháng      năm 2018
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)

	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực tiệu chuẩn đo lường chất lượng

	01
	CH xăng dầu số 112 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 114, tổ 6, TL794, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	02
	DNTN Thành Phát
	TL784, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	03
	Cty TNHH Hữu Thuận
	Số 293, tổ 37, TL 13, ấp Tân Định, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	04
	DNTN Trọng Đức
	TL795, ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	05
	DNTN Diễm Phúc – Chi nhánh 1
	đường 795, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	06
	DNTN Dương Linh
	TL785, ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	07
	DNTN Minh Văn
	Tổ 13, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	08
	DNTN Trạm Xăng dầu Kim Thủy
	TL795, ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	09
	DNTN Ngọc Hoài Phong
	TL793, tổ 1, ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	10
	DNTN Sinh Huy-Trạm xăng dầu Ngọc Ánh
	TL 795 nối dài Suối Dây, tổ 2, ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	11
	DNTN Tám Mậu - Chi nhánh 1
	TL 785, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	12
	DNTN Quý Thành
	Tổ 2, ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	13
	CH xăng dầu số 83 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 240, tổ 1, TL781, ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	14
	CH xăng dầu số 19 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	TL13, Khu phố 2, thị trấn DMC, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	15
	CH xăng dầu số 14 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 286, TL781, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	16
	CH xăng dầu số 132 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	17
	DNTN Thanh Thảo
	TL781, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	18
	DNTN Xăng dầu Ngọc Trai
	Số 421, lộ 19, ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	19
	Cty TNHH Võ Nguyễn - Thiện Nga
	ấp Minh Hưng 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	20
	DNTN Thanh Trà
	Số 878, ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	21
	Công ty TNHH Open99 Tây Ninh
	Số 113 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	22
	Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh
	Số 49, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	23
	Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu
	Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	24
	Trung Tâm y tế huyện Tân Châu
	Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	25
	Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng
	QL 22, khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	26
	Trung tâm y tế huyện Châu Thành
	Khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	27
	Trung tâm y tế huyện Gò Dầu
	QL 22, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	28
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí
	Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
	

	29
	Tiệm điện Vinh Quang
	Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	30
	Kim khí điện máy Thanh Bình 4
	Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	31
	Cửa hàng điện máy Hoàng Thành.
	Ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	32
	Siêu thị Điện máy xanh Bến Cầu
	Số 1F Nguyễn Trung Trực, khu phố  2, thị trấn  Bến Cầu, huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
	

	33
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân.(Cửa hàng điện máy Thanh Bình 5)
	Khu phố 1, thị Trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	34
	Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Toàn
	Khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	35
	Cửa hàng điện máy  Hiền Mai
	Xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	36
	Cửa hàng điện máy Lê Hưng
	Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	37
	Trung tâm điện máy, điện gia dụng Hoàng Thành
	Số 1323, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	38
	Tiệm điện Phước Thành
	Số 115/5 thị trấn Hòa Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	39
	Tiệm điện Hồng Đức
	Kios 29 TTTM Long Hoa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	40
	Tiệm điện Minh Chánh
	G2/1,ấp  Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	41
	Tiệm điện Sao Sáng
	Số 67, đường Hùng Vương, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	42
	Hộ KD Nguyễn Thị Thu

(Trung tâm Điện Máy Đại Thành)
	Số 799, Quốc lộ 22B, Giang Tân, Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	43
	Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc
	Số 177 Nguyễn Chí Thanh, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
	

	44
	Công ty TNHH TM-DV Chí Trung
	Số 371, tổ 13A, ấp Long Chí, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh
	

	45
	Công ty TNHH MTV Thạnh Đức
	Số E 51/12, khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
	

	46
	Công ty TNHH Thái Hòa
	Số 9, hẻm 5 đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
	

	47
	Công ty Cổ phần Ngọc Phúc
	Số 7, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
	

	II. Lĩnh vực hoạt động KH&CN

	48
	Liên hiệp Khoa học và phát triển Công nghệ
	87 đường Đặng Văn Trước, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
	

	III. Lĩnh vực an toàn bức xạ

	49
	Nhà máy Xi măng Tây Ninh (Công ty Cổ phần Xi măng Tây Ninh)
	Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	50
	Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	51
	Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh
	628 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	52
	Công ty TNHH Sailun Việt Nam
	Lô 37-46, KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	53
	Cục Hải quan (02 đơn vị: cửa khẩu Xa Mat, cửa khẩu Mộc Bài)
	435 đường 30/4, khu phố 1, phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	54
	DNTN Hồng Phát
	141/2 Báo Quốc Từ, khóm 2, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	55
	DNTN Phúc – V10
	Số E5/3, ấp Long thới, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh
	

	56
	Phòng chụp X quang ngoài giờ Đặng Văn Dũng
	số 151 ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh
	

	57
	Trung tâm y tế huyện Hòa Thành
	xã Long Thành Trung, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
	



